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V3 KT MC Số

1 Hoàng Nhật Anh 18-10-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Vĩnh Thôn 1AB - Bảo Hà x 010223005499 4

2 Hoàng Đăng Khoa 30-09-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Tư Thôn 1AB - Bảo Hà x 010223004754 4

3 Triệu Thanh Trúc 23-03-3023 Nhóm trẻ Triệu Văn Ba Thôn 1AB - Bảo Hà x 010323001010 4

4 Nông Hải Yến 26-01-2024 Nhóm trẻ Nông Văn Huân Thôn 2AB - Bảo Hà x 010324000284 4

5 Hoàng Văn Kiên 11-08-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Kỷ Thôn 2AB - Bảo Hà x 010223003651 4

6 Nông Chí Thanh 08-07-2023 Nhóm trẻ Nông Văn Huynh Thôn 2AB - Bảo Hà x 010223003223 4

7 Hoàng Trường An 04-04-2023 Nhóm trẻ Hoàng Thị Trang Thôn 2AB - Bảo Hà x 010223004067 4

8 Nông Thị  Tú Uyên 05-10-2023 Nhóm trẻ Nông Văn Đẳng Thôn 2AB - Bảo Hà x 010323004776 4

9 Sầm Thị Hoài An 11-10-2023 Nhóm trẻ Sầm Văn Chì Thôn 2AB - Bảo Hà x 010323004900 4

10 Sầm Minh Khang 11-10-2023 Nhóm trẻ Sầm Văn Chì Thôn 2AB - Bảo Hà x 010223005562 4

11 Lương Ánh Kim 19-07-2023 Nhóm trẻ Lương Văn Thoại Thôn 3AB - Bảo Hà x 010323002636 4

12 Đinh Thị Ánh Ngọc 25-08-2023 Nhóm trẻ Đinh Văn Vệ Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010323003429 4

13 Hoàng Đức Huy 20-07-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Truyền Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010223003501 4

14 Hoàng Đức Thuận 23-04-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Anh Thôn 7AB - Bảo Hà x 010223001966 4

15 Triệu Anh Tuấn 02-07-2023 Nhóm trẻ Triệu Văn Chuyển Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010223002930 4

16 Lương Đức Nghiêm 27-07-2023 Nhóm trẻ Lương Văn Khánh Thôn 5 AB - Bảo Hà x 010223003503 4

17 Lâm Quang Huy 05-10-2023 Nhóm trẻ Lâm Quang Thắng Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223005282 4

18 Bùi Thạch Tuệ An 22-11-2023 Nhóm trẻ Bùi Thị Hải Thôn 6AB - Bảo Hà x 010323005396 4
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19 Triệu Minh Khang 18-04-2023 Nhóm trẻ Triệu Quốc Long Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223004066 4

20 Triệu Tuấn Hiệp 21-10-2023 Nhóm trẻ Triệu Văn Thơm Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223005524 4

21 Hoàng Bảo Nam 09-10-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Chè Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223005823 4

22 Hoàng Chu Bảo Hân 29-10-2023 Nhóm trẻ Hoàng Chu Văn Tuấn Thôn 6AB - Bảo Hà x 010323005228 4

23 Hoàng Gia Hưng 27-06-2023 Nhóm trẻ Hoàng Văn Tuyến Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223002791 4

24 Chu Ngọc Trung 14-05-2023 Nhóm trẻ Chu Văn Thắng Thôn Cao Sơn - Bảo Hà x 010223002584 4

25 Triệu Thu Hiền 12-11-2023 Nhóm trẻ Triệu Nguyên Thành Thôn Cao Sơn - Bảo Hà x 010323000654 4

26 Hoàng Minh Tâm 20-02-2023 Ghép 2,3T A1 Hoàng Tiến Đạt Thôn 2AB - Bảo Hà x 010323000768 4

27 Hoàng Đức Thịnh 18-01-2023 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Hòa Thôn 2AB - Bảo Hà x 010223000812 4

28 Triệu Thịnh Vượng 19-02-2023 Ghép 2,3T A1 Triệu Văn Đàn Thôn 5 AB - xã Bảo Hà x 010223004925 4

29 Hoàng Nhật Huy 25-01-2023 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Bày Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223000612 4

30 Triệu Nam Khánh 08-04-2023 Ghép 2,3T A1 Triệu Văn Thắng Thôn 6AB - Bảo Hà x 010223001484 4

31 Hoàng Bảo Lộc 06-03-2023 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Lâm Thôn 7AB - Bảo Hà x 010223000985 4

32 Triệu Quốc Anh 17-04-2023 Ghép 2,3T A1 Triệu Văn Đàn Thôn 7AB - Bảo Hà x 010223001759 4

33 Lý Quốc Việt 03-02-2022 Ghép 2,3T A1 Lý Văn Hoàng Thôn 1AB - Bảo Hà x 010222000927 4

34 Hoàng Thị Kim Dung 27-6-2022 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Bào Thôn 1AB - Bảo Hà x 010322002891 4

35 Nông Thu Hương 03-8-2022 Ghép 2,3T A1 Nông Văn Huân Thôn 2AB - Bảo Hà x 010322005945 4

36 Hoàng Kim Mây 28-7-2022 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Tuấn Thôn 3AB - Bảo Hà x 010322002940 4

37 Lý Khánh Duy 05-11-2022 Ghép 2,3T A1 Lý Văn Duẩn Thôn 3AB - Bảo Hà x 010222005148 4

38 Hoàng Bảo Trâm 10-6-2022 Ghép 2,3T A1 Hoàng VănThịnh Thôn 5AB - Bảo Hà x 010322002069 4

39 Lâm Nhật Minh 04-7-2022 Ghép 2,3T A1 Lâm Văn Sáng Thôn 5AB - Bảo Hà x 010222002574 4

40 Hoàng Thiên An 30-03-2022 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Hạt Thôn 5AB - Bảo Hà x 010322002668 4

41 Hà Cát Tiên 28-12-2022 Ghép 2,3T A1 Hà Xuân Đạt Thôn 5AB - Bảo Hà x 010322005706 4

42 Nông Quốc Duy 22-02-2022 Ghép 2,3T A1 Nông Văn Vinh Thôn 6AB - Bảo Hà x 010222001073 4

43 Chu Đình Vũ 10-11-2022 Ghép 2,3T A1 Chu Văn Nam Thôn 6AB - Bảo Hà x 010222005349 4

44 Triệu Gia Huy 31-03-2022 Ghép 2,3T A1 Triệu Thị Hường Thôn 6AB - Bảo Hà x 010222001416 4

45 Chu Đình Phong 11-03-2022 Ghép 2,3T A1 Chu Thị Thìn Thôn 6AB - Bảo Hà x 010222001431 4



46 Phùng Đức Cường 19-04-2022 Ghép 2,3T A1 Phùng Đức Hợp Thôn 6AB - Bảo Hà x 026222002420 4

47 Hoàng Mạc Minh Tâm 18-7-2022 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Thế Thôn 7AB - Bảo Hà x 010322002860 4

48 Triệu Việt Hoàng 05-10-2022 Ghép 2,3T A1 Triệu Văn Tâm Thôn 7AB - Bảo Hà x 010222004906 4

49 Hoàng Tuấn Anh 12-12-2022 Ghép 2,3T A1 Hoàng Văn Hiển Thôn 7AB - Bảo Hà x 010222005644 4

50 La Hữu Thắng 19-04-2022 Ghép 2,3T A1 La Văn Thim Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010222003363 4

51 La Kim Oanh 25-04-2022 Ghép 2,3T A1 La Văn Phúc Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010322004531 4

52 Hoàng Gia Bảo 20-05-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Chương Thôn 1AB - Bảo Hà x 010222001799 4

53 Hoàng Thanh Hà 03-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Mạnh Cầu Thôn 1AB - Bảo Hà x 010322005265 4

54 Hoàng Thiên Phúc 14-10-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Sang Thôn 2 AB - Bảo Hà x 010222006302 4

55 Đinh Mai Lan 15-01-2022 MG 3-4 tuổi A2 Đinh Văn Phú Thôn 3 AB - Bảo Hà x 010322000417 4

56 Bàn Hương Tràm 20-10-2022 MG 3-4 tuổi A2 Bàn Văn Nam Thôn 3 AB - Bảo Hà x 010322004153 4

57 Hoàng Thị Hương Thảo 23-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Hiếu Thôn 3 AB - Bảo Hà x 010322005254 4

58 Hoàng Thị Uyên 15-03-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Việt Tiếp Thôn 3 AB - Bảo Hà x 010322002409 4

59 Chu Linh Nhi 30-05-2022 MG 3-4 tuổi A2 Chu Văn Dụ Thôn 3 AB - Bảo Hà x 010322002177 4

60 Lục Vũ 08-10-2022 MG 3-4 tuổi A2 Lục Văn Vượn Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010222004599 4

61 Hoàng Bảo Trâm 11-04-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Nghiệp Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010322001144 4

62 Lý Thị Hương Trà 03-08-2022 MG 3-4 tuổi A2 Lý Thị Oanh Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010322002784 4

63 Triệu Tuấn Khang 06-02-2022 MG 3-4 tuổi A2 Triệu Văn Hơn Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010222000556 4

64 Hoàng Ngọc Khánh 28-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Đơn Thôn 4 AB - Bảo Hà x 010322005334 4

65 Long Việt Toàn 01-03-2022 MG 3-4 tuổi A2 Long Văn Chuyển Thôn 5 AB - Bảo Hà x 010222000618 4

66 Hoàng Minh Long 03-05-2022 MG 3-4 tuổi A2 HoàngVăn Trình Thôn 5 AB - Bảo Hà x 010222001678 4

67 Hoàng Hải Nam 09-11-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Bộ Thôn 5 AB - Bảo Hà x 010222007370 4

68 Lý Gia Hân 06-12-2022 MG 3-4 tuổi A2 Lý Văn Chức Thôn 5 AB - Bảo Hà x 010322006452 4

69 Hoàng Minh Đạt 14-04-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Bằng Thôn 5 AB - Bảo Hà x 015222007070 4

70 Hà Phương Hoa 29-09-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hà Văn Đường Thôn 6 AB - Bảo Hà x 010322005171 4

71 Triệu Mai Hương 14-07-2022 MG 3-4 tuổi A2 Triệu Văn Thơm Thôn 6 AB - Bảo Hà x 010322002624 4

72 Hoàng Thu Hương 24-03-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Hồng Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010322000983 4



73 Triệu Hải Yến 28-03-2022 MG 3-4 tuổi A2 Triệu Thị Hà Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010322001350 4

74 Triệu Duy Tân 18-06-2022 MG 3-4 tuổi A2 Triệu Văn Công Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010222002573 4

75 Triệu Minh Thu 03-08-2022 MG 3-4 tuổi A2 Triệu Văn Hợp Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010322002806 4

76 Triệu Kim Quang 17-11-2022 MG 3-4 tuổi A2 Triệu Quý Định Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010222005645 4

77 Hoàng Văn Hậu 29-04-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Sinh Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010222002625 4

78 Hoàng Thị Ánh Thư 19-11-2022 MG 3-4 tuổi A2 Hoàng Văn Hùng Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010322005294 4

79 Sầm Thị Nguyễn Duyên 26-09-2022 MG 3-4 tuổi A2 Sầm Văn Hòa Thôn 7 AB - xã Bảo Hà x 010322004405 4

80 Ngô Hải Yến 04-04-2021 MG 4-5 tuổi A1 Ngô Tiến Lai Thôn 4AB - Bảo Hà x 010321001092 4

81 Triệu Thị Phương Linh 13-05-2021 MG 4-5 tuổi A1 Triệu Văn Hợp Thôn 4AB - Bảo Hà x 010321001592 4

82 Triệu Minh Châu 23-04-2021 MG 4-5 tuổi A1 Triệu Văn Tuệ Thôn 4AB - Bảo Hà x 010321001751 4

83 Nguyễn Xuân Phúc 04-05-2021 MG 4-5 tuổi A1 Nguyễn Văn Hoàng Thôn 4AB - Bảo Hà x 010221006784 4

84 Triệu Quang Sáng 11-12-2021 MG 4-5 tuổi A1 Triệu Văn Cừ Thôn 4AB - Bảo Hà x 010221005453 4

85 Hoàng Minh Đạt 13-01-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Minh Thôn 4AB - Bảo Hà x 010221000118 4

86 Triệu Minh Thư 06-08-2021 MG 4-5 tuổi A1 Nguyễn Thị Nguyên Thôn 4AB - Bảo Hà x 010321004372 4

87 Đinh Minh Đức 17-01-2021 MG 4-5 tuổi A1 Đinh Văn Bằng Thôn 4AB - Bảo Hà x 010221000427 4

88 Chu Hưng Thịnh 22-06-2021 MG 4-5 tuổi A1 Chu Đức Tuấn Thôn 3AB - Bảo Hà x 010221003985 4

89 Hoàng Nhật Minh 27-05-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Tiến Sư Thôn 3AB - Bảo Hà x 010221002199 4

90 Hoàng Gia Hân 05-01-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Cần Thôn 3AB - Bảo Hà x 010321000105 4

91 Hoàng Minh Khôi 25-01-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Tùng Thôn 3AB - Bảo Hà x 010221000224 4

92 Lương Gia Huy 01-02-2021 MG 4-5 tuổi A1 Lương Văn Đoàn Thôn 3AB - Bảo Hà x 010221001996 4

93 Hoàng Thái Thịnh 23-11-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Vũ Lừng Thôn 3AB - Bảo Hà x 010221002777 4

94 Hoàng Thị Phương Thảo 27-11-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Nam Thôn 3AB - Bảo Hà x 010321003194 4

95 Hoàng Kim Ngân 03-12-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Bạch Thôn 3AB - Bảo Hà x 010321003384 4

96 La Đức Hưng 08-05-2021 MG 4-5 tuổi A1 La Đức Hiếu Thôn 7 AB - Bảo Hà x 010221001851 4

97 Hoàng Thế Nhật 20-01-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Kiên Thôn 6 AB - Bảo Hà x 010221000241 4

98 Hoàng Trúc Duyên 20-04-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Tám Thôn  6AB - Bảo Hà x 010321001668 4

99 Hoàng Thị Huyền Trang 16-06-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Thị Hà Thôn 1AB - Bảo Hà x 010321002065 4



100 Hoàng Xuân Quế 29-06-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Chiến Thôn  6AB - Bảo Hà x 010221003251 4

101 Sầm Thanh Nhi 12-10-2021 MG 4-5 tuổi A1 Sầm Văn Dũng Thôn 6 AB - Bảo Hà x 010321005354 4

102 Nguyễn Trúc Linh 12-11-2021 MG 4-5 tuổi A1 Nguyễn Văn Tuân Thôn  6AB - Bảo Hà x 010321002238 4

103 Trần Nhật Khôi 02-03-2021 MG 4-5 tuổi A1 Trần Văn Hiếu Thôn 7 AB - Bảo Hà x 010221000856 4

104 Trần Tiến Phú 19-12-2021 MG 4-5 tuổi A1 Trần Văn Thắng Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010221006459 4

105 Hà Thị Ngân 08-02-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hà Thị On Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 012321000633 4

106 Hoàng Thị Thanh Hân 24-07-2021 MG 4-5 tuổi A1 Hoàng Văn Tuấn Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010321004256 4

107 Lâm Ngọc Huân 15-06-2021 MG 4-5 tuổi A2 Lâm Ngọc Khánh Thôn 1AB - Bảo Hà x 010221003750 4

108 Lý Thiên Phúc 15-01-2021 MG 4-5 tuổi A2 Lý Quang Sừ Thôn 1AB - Bảo Hà x 010221002797 4

109 Chu Linh An 04-04-2021 MG 4-5 tuổi A2 Chu Văn Toàn Thôn 1AB - Bảo Hà x 010321001672 4

110 Hoàng Anh Ba 06-06-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Trưởng Thôn 1AB - Bảo Hà x 015221007945 4

111 Nông Thị Thùy Trang 06-09-2021 MG 4-5 tuổi A2 Nông Văn Kiềm Thôn 2AB - Bảo Hà x 010321005338 4

112 Nông Xuân Mai 28-04-2021 MG 4-5 tuổi A2 Nông Văn Đoàn Thôn 2AB - Bảo Hà x 010321001590 4

113 Lý Gia Hân 04-12-2021 MG 4-5 tuổi A2 Lý Thị Tâm Thôn 2AB - Bảo Hà x 025321005698 4

114 Hoàng Tuấn Anh 11-12-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Quyền Thôn 2AB - Bảo Hà x 010221007295 4

115 Hoàng Bích Ngọc 26-07-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Tiến Đạt Thôn 2AB - Bảo Hà x 010321004615 4

116 Triệu Xuân Trường 02-01-2021 MG 4-5 tuổi A2 Triệu Văn Chung Thôn 5AB - Bảo Hà x 010221000033 4

117 Lý Đình Trọng 05-01-2021 MG 4-5 tuổi A2 Lý Văn Tài Thôn 6AB - Bảo Hà x 010221000041 4

118 Nông Ngọc Long 15-04-2021 MG 4-5 tuổi A2 Nông Văn Quốc Thôn 6AB - Bảo Hà x 010221001476 4

119 Hà Tố Nhiên 28-09-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hà Văn Thành Thôn 6AB - Bảo Hà x 010321005071 4

120 Hoàng Minh Nhật 15-10-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Bày Thôn 6AB - Bảo Hà x 010221005126 4

121 Nguyễn Bảo Nam 10-04-2021 MG 4-5 tuổi A2 Nguyễn Văn Đông Thôn 6AB - Bảo Hà x 010221001956 4

122 Hoàng Thị Ngọc Ánh 20-06-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Dũng Thôn 7AB - Bảo Hà x 010321003869 4

123 Hoàng Đức Long 12-11-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Hùng Thôn 7AB - Bảo Hà x 010221005781 4

124 Hoàng Thị Thu 05-02-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Thị Hoài Thôn 7AB - Bảo Hà x 010321000871 4

125 Hoàng Ngân Hà 26-06-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Anh Thôn 7AB - Bảo Hà x 010321005790 4

126 Hoàng Văn Chiến 22-07-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Hiệp Thôn 7AB - Bảo Hà x 010221003556 4



127 Hoàng Bảo Thanh 11-07-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Phương Thôn 7AB - Bảo Hà x 010221003612 4

128 Triệu Minh Khôi 13-11-2021 MG 4-5 tuổi A2 Triệu Văn Sính Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010221006820 4

129 Hoàng Xuân Đường 14-08-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Tuấn Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010221007505 4

130 Hoàng Thảo Vy 24-02-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Văn Tới Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010321000601 4

131 Hoàng Hữu Hội 08-07-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hoàng Tiến Quân Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010221003766 4

132 Triệu Thanh Trúc 18-11-2021 MG 4-5 tuổi A2 Triệu Văn Toàn Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010321003038 4

133 Triệu Thu Giang 24-07-2021 MG 4-5 tuổi A2 Triệu Văn Nhể Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010321004649 4

134 Hầu Bích Diệp 21-02-2021 MG 4-5 tuổi A2 Hầu Mìn Xỉu Bản Mo 2 - Xuân Hòa x 010321002756

135 Nông Thành Việt 26-02-2020 MG 5-6 tuổi A1 Chu Thị Tuất Thôn 6AB - Bảo Hà x 010220000878 4

136 Lý Thị Hương Giang 25-02-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Loan Thôn 6AB - Bảo Hà x 010320000787 4

137 Hoàng Như Hoa 13-04-2020 MG 5-6 tuổi A1 Triệu Thị Hệ Thôn 6AB - Bảo Hà x 010320001209 4

138 Hoàng Ngọc Sơn 22-05-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Văn Đoàn Thôn 6AB - Bảo Hà x 010220002197 4

139 Chu Tiến Đạt 24-05-2020 MG 5-6 tuổi A1 Triệu Thị Hoa Thôn 6AB - Bảo Hà x 010220002851 4

140 Hoàng Minh Quân 29-10-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Mơ Thôn 6AB - Bảo Hà x 010220006956 4

141 Mạc Anh Thư 19-08-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Liễn Thôn 6AB - Bảo Hà x 010320003954 4

142 Nông Anh Tuấn 11-12-2020 MG 5-6 tuổi A1 Nông Văn Tín Thôn 6AB - Bảo Hà x 010220006059 4

143 Hoàng Việt  Sơn 15-06-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Vui Thôn 6AB - Bảo Hà x 010220003997 4

144 Lý Quang Vinh 16-02-2020 MG 5-6 tuổi A1 La Thị Thêm Thôn 5AB - Bảo Hà x 010220005999 4

145 Hoàng Trung Khải 14-11-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Ngần Thôn 5AB - Bảo Hà x 010220006535 4

146 Triệu  Xuân Đình 08-07-2020 MG 5-6 tuổi A1 Triệu Thị Nga Thôn 5AB - Bảo Hà x 010220004841 4

147 Lâm Thiên Ân 08-04-2020 MG 5-6 tuổi A1 Lâm Duy Điền Thôn 5AB - Bảo Hà x 010320001116 4

148 Phan Diễm Quỳnh 03-12-2020 MG 5-6 tuổi A1 Phan Ngọc Anh Thôn 5AB - Bảo Hà x 010320005366 4

149 Bàn Đình Nguyên 15-10-2020 MG 5-6 tuổi A1 Bàn Ngọc Lan Thôn 5AB - Bảo Hà x 010220004891 4

150 Lâm Bảo Trâm 05-09-2020 MG 5-6 tuổi A1 Lâm Ngọc Linh Thôn 5AB - Bảo Hà x 010320003424 4

151 Triệu Trường An 04-01-2020 MG 5-6 tuổi A1 Triệu Văn Hơn Thôn 4AB - Bảo Hà x 010220000558 4

152 Hoàng Đức Hải 07-01-2020 MG 5-6 tuổi A1 Triệu Thị Kiên Thôn 4AB - Bảo Hà x 010220000829 4

153 Lý Thị Mai 13-07-2020 MG 5-6 tuổi A1 Lý Văn Tình Thôn 4AB - Bảo Hà x 010320003074 4



154 Đinh Minh Khôi 19-11-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Sự Thôn 4AB - Bảo Hà x 010220006906 4

155 Triệu An An 13-02-2020 MG 5-6 tuổi A1 Triệu Thị Loan Thôn 4AB - Bảo Hà x 010320001478 4

156 Hoàng Minh Khang 28-07-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Dự Thôn 2 AB - Bảo Hà x 010220003576 4

157 Lê Minh Tỉnh 31-07-2020 MG 5-6 tuổi A1 Lâm Thị Lý Thôn 2 Tân Văn x 010220003607 4

158 Nguyễn Khánh Uyên 22-09-2020 MG 5-6 tuổi A1 Nguyễn Quốc Khánh Thôn Liên Hà 3 x 010320003739 4

159 Triệu Văn Tài 28-02-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Dung Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010220003214 4

160 Triệu Thừa Minh 28-02-2020 MG 5-6 tuổi A1 Hoàng Thị Dung Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010220003213 4

161 Chu Minh Công 29-06-2020 MG 5-6 tuổi A2 Chu Văn Sang
Thôn 1AB - Bảo Hà x 010220003051 4

162 Hoàng Thanh Nhàn 20-08-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Tư
Thôn 1AB - Bảo Hà x 010320003440 4

163 Vương Bình An 17-11-2020 MG 5-6 tuổi A2 Vương Thị Miền
Thôn 1AB - Bảo Hà x 010220005574 4

164 Chu Quang Lê 06-12-2020 MG 5-6 tuổi A2 Chu Văn Đàm
Thôn 1AB - Bảo Hà x 010220006160 4

165 Hoàng Anh Tú 01-07-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Phức
Thôn 2AB - Bảo Hà x 010220003856 4

166 Lý Văn Duy 08-06-2020 MG 5-6 tuổi A2 Lý Thị Tâm
Thôn 2AB - Bảo Hà x 025220007790 4

167 Nông Kim Huệ 05-02-2020 MG 5-6 tuổi A2 Nông Văn Đoàn
Thôn 2AB - Bảo Hà x 010320000639 4

168 Hoàng Đình Thắng 06-04-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Quảng
Thôn 3AB - Bảo Hà x 010220001193 4

169 Chu Tuấn Kiệt 28-07-2020 MG 5-6 tuổi A2 Chu Xuân Quyền
Thôn 3AB - Bảo Hà x 010220003469 4

170 Hoàng Đức Hùng 08-07-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Bộ
Thôn 3AB - Bảo Hà x 010220003321 4

171 Hoàng Mạnh Cường 06-06-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Nam Thôn 3AB - Bảo Hà x 010220003217 4

172 Chu Minh Tuyền 22-03-2020 MG 5-6 tuổi A2 Chu Đức Tuấn
Thôn 3AB - Bảo Hà x 010220001410 4

173 Lý Thảo My 05-10-2020 MG 5-6 tuổi A2 Lý Văn Thiện 
Thôn 3AB - Bảo Hà x 010320004373 4

174 Triệu Phương Anh 08-03-2020 MG 5-6 tuổi A2 Triệu Văn Lợi Thôn 7AB - Bảo Hà x 010320000918 4

175 Hoàng Minh Hiếu 20-03-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Đẹp Thôn 7AB - Bảo Hà x 010220001206 4

176 Hoàng Xuân Hương 03-12-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Thuyết Thôn 7AB - Bảo Hà x 010320005851 4

177 Đinh Thành Dương 08-08-2020 MG 5-6 tuổi A2 Đinh Văn Dũng
Thôn 7AB - Bảo Hà x 010220004865 4

178 Nguyễn Hà Anh 31-05-2020 MG 5-6 tuổi A2 Nguyễn Thị Thoan
Thôn 7AB - Bảo Hà x 010220006813 4

179 Triệu Quốc Vinh 25-10-2020 MG 5-6 tuổi A2 Triệu Thị Bàn
Thôn 6 AB - Bảo Hà x 010220008183 4

180 Triệu Nhật Bích 22-11-2020 MG 5-6 tuổi A2 Triệu Văn Hợp Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010320005658 4



181 Triệu Văn Huy 26-09-2020 MG 5-6 tuổi A2 Triệu Thị Hòa Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010220005456 4

182 Triệu Minh Khang 07-04-2020 MG 5-6 tuổi A2 Triệu Vinh Thọ Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010220001800 4

183 Hoàng Thị Thu Dương 18-09-2020 MG 5-6 tuổi A2 Hoàng Văn Hồng Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010320003887 4

184 Triệu Kim Vỹ 25-10-2020 MG 5-6 tuổi A2 Triệu Quý Định Thôn Cao Sơn-Bảo Hà x 010220007200 4

185 Lục Việt Tân 23-4-2020 MG 5-6 tuổi A2 Lục Văn Minh Thôn 2AB - Bảo Hà x 010220001601 4

Danh sách có 185 học sinh được hưởng chế độ



Nghèo
Vùng

ĐBKK
Khuyết tật Mồ côi

1 MN số 1 Kim Sơn 0 184 1 0 185

Tổng cộng 0 184 1 0 185

TỔNG HỢP
 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NĐ 238/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-MN ngày      tháng 11 năm 2025 của Trường MN số 1 Kim Sơn)
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